
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI  SÁNG THPT BUÔN HỒ (TRƯỜNG CHÍNH) TUẦN 10  AD  TỪ  09 /11 /2026 (NĂM HỌC: 2026- 2027)

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A 10 10A11 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10

1 CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH CC-TH

2 L4 N10 T13 L5 T7 SV3 T16 H5 KC2 N11 KN2 TN3 SV4 N8 T8 N4 S5 T10 N6 N7 KN1 T18 H7 S2 T9 L6 KC1 N3 T5 N9 S1

3 V8 T10 V7 V4 V3 TN1 TH - T16 N5 T5 T9 T1 TH - T11 V6 T17 S4 V10 V9 N10 T18 T14 CD1 S2 H7 TN2 L10 N8 T8 H4 H5 H6 N6

4 V8 T10 V7 V4 V3 TN1 L10 KC2 T5 T9 T1 V6 ĐP - L3 T17 H8 V10 V9 L7 T18 T14 TH - KN1 N5 N11 TN2 H4 N8 T8 S2 H5 TH - N9 CD1

5 T17 TH - N10 S4 ĐP - L5 TH - T7 T1 H5 S2 N7 KC2 V8 H7 T14 H8 L3  KN1 T12 L7 TH - N6 V10 ĐP - S3 N5 TN2 T11 H4 H6 TH - KN2 L4 TH - T5 L10 CD1

1 TN3 H8 N4 T13 ĐP - L3 T1 S2 H5 L6 KC2 V8 T11 L1 V3 T8 H7 T12 H6 TN2 ĐP - N7 V6 V7 ĐP - SV1 V10 V9 KC1 L9 H4 TN1 L10 S1

2 L4 T10 TN3 N4 T7 T1 L10 KC2 L6 N11 V8 T11 TH - SV4 V3 T8 L1 T12 S3 L3 TH - N7 V6 V7 H7 V10 V9 H6 H8 TH - N3 TN1 KC1 TH - S1

3 SV1 TN3 TH - T13 TH - L5 V3 TH - SV3 V4 T1 N7 H6 N9 L3 N11 L9 TN2 V10 N10 V9 S3 T14 T10 V7 T12 H5 N8 V8 TN1 T7 L4 V6 N6

4 N1 SV4 H7 N4 TN3 L1 V4 L10 TH - KN2 L6 L5 V6 N11 L9 N3 T8 H8 KC2 T18 L3 T10 TN2 SV1 H5 N8 V8 ĐP - S3 H4 L4 H6 KC1

5 N1 ĐP - N10 N4 H5 N8 V4 N3 L10 H7 V8 L5 V6 L1 SV4 H8 S5 TN2 H6 T18 L3 N7 SV1 N11 TH - KN2 TH - T9 TN1 N6 L4 N9 SV3 V9

1 H6 V7 N4 H5 H4 N3 T16 V3 L6 ĐP - S4 D4 H7 N11 N8 V6  KN1 H8 TN2 L3 V10 S3 TH - T18 T12 T11 T9 TN1 T8 T7 S1 ĐP - N9 T13

2 SV1 T10 H7 SV4 H4 N3 T16 TH - N5 TN4 TN1 S4  KN1 TN2 T17 TH - T8 L1 L3 L7 V3 D4 N7 H8 T12 V10 T9 V8 V7 T7 N9 H6 T13

3 T17 N10 SV4 T13 T7 H4 TN1 H5 TN4 H6 D4 L3 S3 TH - L9 TN2 H7 V9 T10 KC2 KN2 V6 L10 V8 N5 N8 T14 H8 V10 V4 SV3 N6

4 T17 L7 SV4 L5 L1 S5 TN1 TN4 T5 H6 N9 T11 V6 L9 L3 TH - N4  KN1 T10 ĐP - N6 N7 D4 ĐP - SV1 TN2 SV3 H4 T14 H8 KC1 V4 T16 V9

5 TH - L4 SV4 L5 TN1 L1 SV3 KC2 TN4 H7 S5 TH - KN2 L3 H4 H8 V6 N4 N10 TH - T10 H6 S4 N7 SV1 L10 L9 TN2 N8 N6 ĐP - S2 ĐP - V4 KC1 D4

1 H6 H8 T13 TN1 TN3 L1 L10 T1 V7 T9 D4 N11 H4 N8 N3 T8 KN1 TN2 V3 S4 H7 T18 V8 T11 S3 T14 L9 V10 T5 T16 V9

2 S4 TN3 T13 H5 L1 H4 ĐP - V4 T1 V7 T9 N9 N11 TN2 S1 N3 T8 T12 N10 V3 D4 S3 T18 V8 T11 L10 L6 L9 V10 T5 T16 V9

3 V8 S4 TN3 T13 H4 V4 N3 L10 H7 L6 T1 KN1 T14 T17 V6 L1 TN2 H6 KC2 KN2 CD1 H8 N11 H5 ĐP - V9 S3 V7 TN1 KC1 S1 D4

4 T17 L7 H7 T13 SV1 V4 N3 N5 T5 L6 CD2 S1 T14 V3  KN1 TN3 N10 KC2 TN2 CD1 D4 H8 TH - T12 L9 L10 H6 V7 TN1 N9 SV3 KC1

5 N1 L7 V7 V4 SV1 H4 KC2 ĐP - N5 ĐP - S4 TH - N11 CD2 TN3 L1 H8 ĐP - S3 H7 TH - KN2 ĐP - V9 H6 CD1 D4 TN2 L10 L9 SV3 KC1 TN1 N3 H5 V6 L6

1 TN3 V7 L5 S4 N8 ĐP - L1 H5 V3 S5 V8 ĐP - KN2 N11 H4 ĐP - L9 H8 ĐP - N4 L3 V9 H6 V10 H7 L10 SV1 N5 TN2 ĐP - S3 T8 L4 KC1 V6 L6

2 ĐP - L4 V7 L5 N4 N8 T1 H5 V3 N7 V8 S4 ĐP - S1 T14 SV4 SI - KN1 TN3 H8 V9 L3 V10 V6 L10 S2 N5 SV3 TH - L6 N6 KC1 V4 T16 D4

3 H6 H8 ĐP - S4 SV4 S5 N3 V4 T1 V7 TN1 V8 H7 V6 TN3 L3 T8 SI - KN1 N10 N6 D4 T10 N5 L10 SV3 V9 T14 S3 T7 L4 N9 T13

4 L4 N10 T13 L5 T7 SV3 T16 N5 KC2 N11 KN2 T11 SV4 TN3 T8 N4 ĐP - S5 T10 N6 N7 KN1 T18 T12 ĐP - S2 T9 L6 KC1 N3 T5 N9 ĐP - S1

5 SH - L4 SH - N10 SH - T13 TH - L5 TH - T7 TH - SV3 TH - T16 TH - N5 TH - KCL2 TH - N11 TH - KN2 TH - T11 TH - SV4 TH - L9 TH - T8 TH - N4 TH - S5 TH - T10 TH - N6 TH - N7 TH - KN1 TH - T18 TH - T12 TH - S2 TH - T9 TH - L6 TH - KCL1 TH - N3 TH - T5 TH - N9 TH - S1
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Buôn Hồ, ngày 06  tháng   11  năm  2026

Tiết 1: 7h00' đến 7h45'
Tiết 2: 7h45' đến 8h30'
Tiết 3: 8h45' đến 9h30'
Tiết 4: 9h30' đến 10h15'
Tiết 5: 10h15' đến 11h00'

Trần Thị Diễm Uyên 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Ghi chú: Môn có ký hiệu: TH: Trải nghiệm, hướng nghiệp, mỗi lớp có 3 tiết: thứ 2: tiết 1; thứ 6: tiết 5 và 1 tiết trong tuần theo TKB do GVCN dạy.

Môn có ký hiệu: ĐP là Giáo Dục Địa Phương, mỗi lớp có 1 tiết/ tuần; từ Tuần 10 môn Ngữ Văn, Lý, Tiếng Anh, KTNN , Sinh, Sử  dạy. PHÓ HIỆU TRƯỞNG 


